Mẫu 2d-DTHTNNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

[image: image1.emf]
………………, ngày     tháng     năm 20….
KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

cấp …………….….…………….…………………..

của tổ chức (cá nhân) ……………………………………………..



Căn cứ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về dạy thêm, học thêm; căn cứ nhu cầu học thêm của học sinh, sự thỏa thuận về việc dạy thêm, học thêm với cha mẹ học sinh, tổ chức (cá nhân)………………………...…...………………….. xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC THÊM

1. Học sinh các khối lớp

a) Cấp tiểu học

Lớp 1
   (
       Lớp 2    (
Lớp 3
   (
     Lớp 4   (
Lớp 5   (
b) Cấp trung học cơ sở

Lớp 6    (
       Lớp 7
(
Lớp 8
   (
     Lớp 9    (
c) Cấp trung học phổ thông

Lớp 10    (
       Lớp 11   (      Lớp 12   (
2. Không dạy thêm, học thêm đối với đối tượng học sinh được phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi

II. NỘI DUNG DẠY THÊM

1. Cấp tiểu học

a) Bồi dưỡng về nghệ thuật
(
b) Bồi dưỡng về thể dục thể thao
(
c) Rèn luyện kỹ năng sống

(
2. Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

a) Bồi dưỡng về nghệ thuật
(
b) Bồi dưỡng về thể dục thể thao
(
c) Rèn luyện kỹ năng sống

(
d) Dạy thêm, học thêm các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông. Gồm các môn:

	STT
	Khối lớp
	Môn học

	1
	6
	

	2
	7
	

	3
	8
	

	4
	9
	

	5
	10
	

	6
	11
	

	7
	12
	


III. ĐỊA ĐIỂM DẠY THÊM

1. Địa chỉ:…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
2. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở (
IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT TỔ CHỨC DẠY THÊM

1. Tổng số phòng học:…………………..…………………………………..

2. Tổng số lớp học thêm:……………………………………………………

3. Tỷ lệ phòng học/lớp học thêm:…………………………………………..

4. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh  (
5. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011  (
6. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000  (
7. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh  (
V. MỨC THU TIỀN HỌC THÊM

1. Cấp tiểu học

	STT
	                      Lớp

Môn
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	
	


2. Cấp trung học cơ sở

	STT
	                             Lớp

Môn
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	4
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	5
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	6
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	7
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	8
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	


	9
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	10
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	11
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	12
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	13
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	14
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	


3. Cấp trung học phổ thông

	STT
	                                              Lớp

Môn
	6
	7
	8
	9

	1
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	2
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	3
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	4
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	5
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	6
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	7
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	8
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	9
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	10
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	11
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	12
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	13
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	

	14
	
	Số tiết học/tuần
	
	
	
	

	
	
	Mức thu
	
	
	
	


VI. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

1. Cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm: 

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm.

3. Quản lý và đảm bảo quyền của người học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báo cáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhất là 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán đầy đủ kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức, cá nhân liên quan.

4. Sĩ số học sinh lớp dạy thêm, học thêm nhiều nhất 45 học sinh/lớp.

5. Thời khóa biểu mỗi buổi dạy thêm ban ngày không quá 04 tiết trong giờ hành chính, ban đêm không quá 03 tiết và không kết thúc giờ học quá 21 giờ;
6. Số tiết dạy thêm, học thêm mỗi môn/tuần không vượt quá 04 tiết;

7. Không dạy thêm, học thêm vào ngày Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo Luật Lao động.

8. Trong một ngày, mỗi học sinh tính chung học chính khóa và học thêm không quá 08 tiết.

9. Cả năm học, tổng số tiết dạy trong nhà trường (kể cả tiết dạy thêm) của mỗi giáo viên không vượt quá 200 tiết so với định mức quy định.
10. Hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm:
a) Hồ sơ cấp phép dạy thêm, học thêm.

b) Hồ sơ chuyên môn: Đơn xin học thêm của học sinh; danh sách người học thêm; bảng phân công người dạy thêm; thời khóa biểu; nội quy dạy thêm và học thêm; sổ ghi đầu bài dạy thêm, học thêm; sổ điểm danh người học thêm; giáo án của người dạy thêm.
c) Hồ sơ quản lý tài chính.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm của tổ chức (cá nhân)………………………………………………………………../.

	Nơi nhận:

· Sở (Phòng) GD & ĐT;

· Lưu: Tổ chức (cá nhân).
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (CÁ NHÂN)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dùng cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang học tại các trường trung học phổ thông hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học thuộc loại hình công lập)
Kính gửi: Trường.........................................................................................
Họ và tên học sinh:………………………….………………………………..........
Sinh ngày……… tháng…….… năm………..…………….…………………………
Dân tộc:…………… thuộc hộ nghèo □ (đánh dấu x vào ô vuông nếu thuộc hộ nghèo)
Thường trú tại thôn/bản)………….………… xã……………………… thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Huyện…………………………. Tỉnh……………………………..………………….
Năm học:…………… Em đang học lớp:……… Trường…………………………….
Vì lý do………………………………………. (chọn 01 trong 02 lý do sau: Nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở, giao thông khó khăn), nên em không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.
Em làm Đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét để em được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, gồm:
1. Tiền ăn □
2. Tiền nhà ở (đối với trường hợp học sinh phải tự lo chỗ ở) □
 

	 
	....…, ngày…. .tháng…. năm 20…
Học sinh
(Ký, ghi rõ họ, tên)


	TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TÊN TRƯỜNG...........


Số: ……….…
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày … tháng … năm …


ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Kính gửi: 
  - Phòng Giáo dục và Đào tạo.............





         - Sở Giáo dục và Đào tạo...................

(Cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo không cần gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Tên trường:.................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................

.....................................................................................................................

Điện thoại:...........................................; Fax:..............................................

E-mail:..................................................; Website:.....................................

Đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục theo............. số:................................ ngày..... tháng..... năm......... của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục............

(Hồ sơ đăng ký kèm theo).
	TT
	Tên tài liệu, văn bản
	Có
	Không

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	


	
	Hiệu trưởng/Giám đốc
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục I

	BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               

TRƯỜNG ......................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ TRÌNH

ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO

Kính gửi:………………………………………………………..

1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo

Phân tích nhu cầu thị trường lao động; phải có minh chứng về khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu người học và cơ hội việc làm cho người tốt nghiệp. 

2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo
- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển; 

- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo; 

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý;

- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, giáo trình;

- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo;

- Nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo.

3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo đăng ký mở. Nếu ngành đăng ký mở chưa có tên trong danh mục ngành đào tạo thì phải trình bày được những luận chứng khoa học về ngành đào tạo này, nhu cầu đào tạo nhân lực của địa phương và của ngành, kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới (nếu có).

- Quá trình xây dựng chương trình; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên; quy mô tuyển sinh dự kiến.
4. Kết luận
- Trường khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với những ngành đăng ký mở.

- Đề nghị .....

	Nơi nhận:

-

-

- Lưu: ...
	THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục II

	BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               

TRƯỜNG ......................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 (Ban hành theo Quyết định số ….  ngày… tháng…. năm… của 
Hiệu trưởng Trường  ………………….)
1. Ngành đào tạo:...............................................................................................

2. Thời gian đào tạo:...........................................................................................
3. Loại hình đào tạo:...........................................................................................
4. Đối tượng tuyển sinh:.....................................................................................

5. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng ĐVHT): 
6. Giới thiệu chương trình: 

-  Văn bằng sẽ được cấp khi tốt nghiệp;

-  Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được;

-  Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành); 

-  Những lợi ích mà chương trình mang lại cho người học về cơ hội việc làm, thu nhập, vị trí việc làm và cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp.
7. Mục tiêu đào tạo:
Phần này khẳng định cụ thể chuẩn đầu ra của học sinh tốt nghiệp. 

a) Về kiến thức (mức độ đạt được về hiểu biết, tư duy ...) 

b) Về kỹ năng (có khả năng làm được những việc gì; trong môi trường và điều kiện nào; kỹ năng mềm...);

c) Thái độ nghề nghiệp (đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm với công việc sau khi tốt nghiệp....).

8. Khung chương trình đào tạo:
8.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	
	
	Số tiết (giờ)
	ĐVHT


	1
	Văn hóa phổ thông  (nếu có)
	
	

	2
	Các học phần chung
	
	

	3
	Các học phần cơ sở
	
	

	4
	Các học phần chuyên môn
	
	

	5
	Thực tập nghề nghiệp
	
	

	6
	Thực tập tốt nghiệp 
	
	

	                 Cộng (ĐVHT)
	
	

	8.2. Các học phần của chương trình và kế hoạch giảng dạy
TT
	Tên học phần
	Tổng số

tiết (giờ)/

đvht
	Phân bổ thời lượng dạy học (đvht)

	
	
	
	HK-I

(LT/TH)
	HK-II

(LT/TH)
	HK-III

(LT/TH)
	HK-IV

(LT/TH)

	I
	Văn hóa phổ thông (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các học phần chung
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	III
	Các học phần cơ sở
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Các học phần chuyên môn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	V
	Thực tập 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Thực tập tốt nghiệp 
	
	
	
	
	

	Tổng cộng (đvht)
	
	
	
	
	

	Tổng số tuần
	
	
	
	
	


8.3.  Thi tốt nghiệp

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi

(Viết, vấn đáp, 
T. hành)
	Thời gian (phút)
	Ghi chú

	I
	Văn hóa phổ thông (nếu có)
	
	
	

	
	1.
	
	
	

	
	2.
	
	
	

	
	3.
	
	
	

	II
	Chuyên môn
	
	
	

	
	1. Chính trị
	
	
	

	
	2. Lý thuyết tổng hợp (gồm các học phần:.....) 
	
	
	

	
	3. Thực hành nghề nghiệp
	
	
	


	Thủ trưởng cơ sở đào tạo thẩm định chương trình đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)

(Đối với trường hợp không được tự thẩm định chương trình đào tạo)
	..................., ngày    tháng    năm 20....
Thủ trưởng cơ sở đào tạo đăng ký

 mở ngành đào tạo

(Ký tên, đóng dấu)



CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Tên học phần:................................................................................................. 

2. Số tiết (giờ)/đvht:......................................................................................             

3. Thời điểm thực hiện: Học kỳ thứ ............

4. Thời gian: Số tiết (giờ)/tuần: ............, tổng số ...........tuần

5. Mục tiêu của học phần: Khẳng định chuẩn đầu ra của mỗi học phần. Sau khi học xong học phần này, người học có kiến thức và kỹ năng gì? Có khả năng làm được những gì?

6. Điều kiện tiên quyết: Phần này cần xác định rõ để tiếp thu được kiến thức học phần  này, trước đó người học cần phải có kiến thức, kỹ năng gì?
7. Mô tả học phần: (Nêu vắn tắt nội dung chính của học phần)
8. Phân bổ thời gian: (Tiết/giờ)
	Lý thuyết
	Bài tập 
	Thực hành, thực tập
	Tổng số

	
	
	
	


9. Nội dung chi tiết học phần:............................................................................

10. Phương pháp dạy và học:............................................................................
11. Đánh giá học phần: (Số điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ; hình thức thi, kiểm tra).
12. Trang thiết bị dạy học: .................................................................................
13. Yêu cầu về giáo viên: (Trình độ, năng lực, kinh nghiệm...)
14. Tài liệu tham khảo: .......................................................................................
Phụ lục III
	BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               

TRƯỜNG ......................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

Khóa đào tạo:................................; Lớp mở tại:....................................................
I. Thực trạng chung về đội ngũ giáo viên:

- Tổng số cán bộ quản lý (Ban giám hiệu, từng phòng/ban, bộ phận trực tiếp phụ trách về đào tạo TCCN).
- Tổng số giáo viên của trường (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)

- Tổng số giáo viên tham gia giảng dạy TCCN (cơ hữu, thỉnh giảng, kiêm chức...)

- Tổng số giáo viên đang giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành đăng ký mở (cơ hữu, thỉnh giảng)/tổng học sinh đang học tại trường của nhóm ngành này (theo từng trình độ đào tạo: ĐH, CĐ, TCCN).

- Tổng số giáo viên dạy các học phần chung (cơ hữu, thỉnh giảng)

II. Danh sách giáo viên tham gia giảng dạy đối với ngành đăng ký mở:

1. Giáo viên cơ hữu (theo thứ tự từng học phần)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngành/chuyên ngành được đào tạo
	Nghiệp vụ sư phạm(1)
	Học phần dự kiến giảng dạy
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	


2. Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự từng học phần)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Ngành/chuyên ngành được đào tạo
	Nghiệp vụ sư phạm(1)
	Học phần dự kiến giảng dạy
	Đơn vị công tác

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	


............., ngày      tháng       năm 20.....

	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

 (Ký tên, đóng dấu)


* Ghi chú: (1) Nghiệp vụ sư phạm: Chứng chỉ sư phạm (bậc:...)    


	BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               

TRƯỜNG ......................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo:...............................; Lớp mở tại:...............................................

I. Thực trạng chung về cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Tổng diện tích mặt bằng đất đai của trường.
- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình.
- Phòng học lý thuyết (số lượng, diện tích mỗi phòng).
- Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (số lượng, diện tích mỗi phòng, tình trạng trang thiết bị).
II. Thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành đăng ký mở

1. Phòng học lý thuyết: Số lượng, diện tích mỗi phòng (nếu chỉ sử dụng cho ngành đăng ký mở); 

2. Phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập (tên từng phòng và trang thiết bị mỗi phòng, tình trạng sử dụng…)

	TT
	Tên phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	
	
	1.
	
	

	
	
	
	2.
	
	

	
	
	
	…….
	
	

	2
	
	
	1.
	
	

	
	
	
	2.
	
	

	
	
	
	…….
	
	


3. Thư viện và học liệu:
- Diện tích thư viện: ….. m2;  


- Số chỗ ngồi:…

   ;
       - Số lượng máy tính phục vụ tra cứu:…

- Phần mềm quản lý thư viện:..... ;       - Số lượng đầu sách các loại:…



- Tổng số bản sách các loại:…… cuốn.
- Thư viện điện tử:....        ; 
       - Số lượng sách, giáo trình điện tử:…

Danh mục giáo trình, sách chuyên khảo, tạp chí của ngành đào tạo:

	TT
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Số bản
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


4. Các điều kiện khác (hợp đồng đào tạo, thỏa thuận hợp tác đào tạo với doanh nghiệp hoặc cơ sở đào tạo khác, hợp đồng và hóa đơn (bản sao) mua sắm thiết bị…)./.
............., ngày … tháng … năm 20.....

	
	Thủ trưởng cơ sở đào tạo

 (Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục IV

	BỘ, NGÀNH (CQ CHỦ QUẢN) ...               

TRƯỜNG ......................................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………., ngày      tháng      năm 20….


HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN 

(Đào tạo ngành:......................................... khóa:...........................)

1. Họ và tên:........................................................... Giới tính:.......................................

2. Năm sinh:............................................................ Nơi sinh:.......................................

3. Quê quán:............................................................ Dân tộc:........................................

4. Điện thoại:........................................................... E-mail:.........................................

5. Trình độ:............................................................... Năm tốt nghiệp:..........................

6. Ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo:..................................................................

7. Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):..................................................

8. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm:..................................................................................

9. Trình độ tin học:.........................................................................................................

10. Trình độ ngoại ngữ:..................................................................................................

11. Số năm đã tham gia giảng dạy:................................................................................

12. Kinh nghiệm thực tế (nếu có):.................................................................................

(Thời gian và đơn vị công tác, vị trí công tác):  

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
       ............, ngày....... tháng...... năm........... 
	Xác nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

	Người khai                                                                                     (Ký, ghi rõ họ và tên)



Phụ lục I
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập)

	(Tên của bộ, địa phương 

chủ quản)
(Tên tổ chức)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………, ngày... tháng... năm...


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo (tỉnh/thành phố)

1. Tên tổ chức:.............................................................................................................. 

Tên giao dịch:............................................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại:……………………………………………; Fax: ……………………….
3. Tài khoản tại Ngân hàng:

- Tài khoản tiền Việt Nam: 

- Tài khoản ngoại tệ:

 4. Giấy đăng ký kinh doanh/giấy phép đầu tư/quyết định thành lập tổ chức: Số …….. ngày ….. tháng …. năm do …………………………………………………. (tên cơ quan ra quyết định) ... cấp.

5. Vốn điều lệ (tại thời điểm đề nghị xin cấp giấy chứng nhận):............................................................................................................................. 

6. Họ và tên người đứng đầu tổ chức: 

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

7. Hồ sơ gửi kèm theo, gồm:

 (Tên tổ chức) ……………………………………… cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật./.
	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 

Phụ lục II
MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1. Họ và tên:.................................................................................................................. 

2. Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................................................. 

3. Quê quán:................................................................................................................... 

4. Nơi ở hiện nay:.......................................................................................................... 

5. Số CMTND:……………………………. ngày cấp:……………. nơi cấp:………
6. Điện thoại:…………………………………….; Fax:.…………………………….
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: (Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm được đào tạo tại cơ sở đào tạo, bằng, chứng chỉ được cấp ...)

	Thời gian
	Tên cơ sở đào tạo
	Chuyên ngành
	Bằng/chứng chỉ được cấp

	
	
	
	


III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: (Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm công tác tại cơ quan, chức vụ, ...)

	Thời gian
	Cơ quan công tác
	Chức vụ
	Địa chỉ và điện thoại

	
	
	
	


IV. THỜI GIAN, KINH NGHIỆM VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC:
V. KHEN THƯỞNG:
VI. KỶ LUẬT:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/ĐỊA PHƯƠNG
NƠI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu cơ quan)
	………., ngày    tháng    năm …..
NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
(Ghi rõ họ tên)


1 Tên cơ quan cử đi học.
2 Ghi rõ kinh phí do lưu học sinh tự thu xếp hoặc cơ sở giáo dục nước ngoài đài thọ.
1 Tên cơ quan cử đi học.
2 Đối với lưu học sinh học bổng: Ghi thông tin đầy đủ để làm căn cứ tiếp tục hoặc tạm dừng cấp sinh hoạt phí.
1 Ghi tên người hưởng theo tên tài khoản mở tại ngân hàng và địa chỉ ngân hàng. Lưu học sinh chịu mọi chi phí liên quan trong trường hợp cung cấp thông tin chuyển tiền không chính xác.
2 Để nhận được xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài LHS có thể viết báo cáo bằng tiếng Anh (báo cáo dài hơn 01 trang thì cần có chữ ký/dấu giáp lai xác nhận trên tất cả các trang của báo cáo). Nếu không có xác nhận của cơ sở giáo dục trên báo cáo thì phải gửi kèm theo kết quả học tập và xác nhận của cơ sở giáo dục.

1 Tên cơ quan cử đi học.

2 Ghi rõ văn bằng được cấp (thông tin này bắt buộc phải có), nếu chưa có bằng tốt nghiệp thì phải trình bày rõ lý do; ghi rõ kết quả xếp loại học tập (nếu có); hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, C,... hoặc theo cách cho điểm của cơ sở giáo dục.
3 Ghi rõ: Trở lại cơ quan cũ hoặc bố trí nơi làm việc hoặc công việc mới phù hợp hơn với kết quả đã được đào tạo; đồng thời nêu rõ vấn đề hoặc công trình kiến nghị được ứng dụng, khả năng ứng dụng, yêu cầu được học tập bồi dưỡng thêm, yêu cầu về điều kiện làm việc trong nước,...

1 Thông tin bắt buộc phải cung cấp.
1 Ghi tên cơ sở giáo dục mà lưu học sinh xin chuyển đến để tiếp tục học tập.

2 Đối với lưu học sinh học bổng.

3 Danh mục các giấy tờ trong hồ sơ được quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10 của Quy chế này.

1 Nội dung này yêu cầu đối với chuyên gia kết thúc nhiệm kỳ về nước. Chuyên gia có thể đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại có ý kiến nhận xét bằng văn bản riêng.

1 Nội dung này yêu cầu đối với chuyên gia kết thúc nhiệm kỳ về nước. Chuyên gia có thể đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại có ý kiến nhận xét bằng văn bản riêng.

Biểu mẫu: TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ


Biểu mẫu: CỬ TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


………………, ngày     tháng     năm …

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…………..

1. Họ và tên người đăng ký học:……………....................................... Nam/nữ….

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………

3. Dân tộc:……….……………………………… Tôn giáo…………………………

4. Địa chỉ thường trú (ghi rõ thôn, bản, xã, huyện, tỉnh): …………………………….....………………………………………………………
5. Ngành dự định xin học:……………………………………………………………

 Trình độ đào tạo (ĐH, CĐ, TCCN, CĐN, TCN):………………………………......

6. Thuộc đối tượng ưu tiên…………………………………………………………… 

7. Đã tốt nghiệp:……………………………………………………………………...

 Ngày, tháng, năm dự thi tốt nghiệp:………………………………………………….

8. Xếp loại năm cuối cấp/ cuối khóa: Học tập:……... Hạnh kiểm (rèn luyện)………..

9. Đoạt giải (nếu có)………………………….. môn………………………. kỳ thi học sinh giỏi hoặc kỳ thi olympic:…………………………. năm………… 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nếu được chấp nhận, tôi xin cam kết: Chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp sẽ chấp hành sự phân công công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố)…………………………

Nếu không thực hiện đúng những quy định đối với người học theo chế độ cử tuyển, tôi sẽ có trách nhiệm bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo theo quy định hiện hành.

Khi cần, báo tin cho ai, địa chỉ, điện thoại (nếu có):………………………………..

………..………………………………………………………………………..........

	
	NGƯỜI ĐĂNG KÝ HỌC

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Ảnh

4 x 6

(Mới chụp

chưa quá

03 tháng)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH  HỌC SINH, SINH VIÊN
I. PHẦN BẢN THÂN HỌC SINH, SINH VIÊN


	- Họ và tên: .......….................................…........
	
	- Nam, Nữ (nam ghi 0, nữ ghi 1) …………
	

	- Ngày tháng và năm sinh (ghi 2 số cuối): .……
	
	- Hộ khẩu thường trú: ................………………

	....................…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	....................................................................……...


	- Dân tộc (DT Kinh ghi 1, DT khác ghi 0)
	
	
	............................................................….......……


	- Tôn giáo: ..................…....………….
	
	- Thuộc khu vực tuyển sinh nào? ..…….
	
	


	- Thành phần xuất thân (công nhân viên chức)
	
	
	

	ghi 1, Nông dân ghi 2, Khác ghi 3)
	
	
	


	- Đối tượng dự thi: ......…...…......…
	
	
	
	- Ngành học: .........….….…….......
	
	
	


	- Ký hiệu trường: ...................
	
	
	
	
	- Điểm thi tuyển sinh: Tổng điểm: .…...…….…..

	- Số báo danh: ...............……..……
	
	(Môn 1: ..…….. Môn 2: ……..  Môn 3: ..…….. )

	- Kết quả học lớp cuối cấp ở THPT, THBT, THN, TCCN
	
	- Điểm thưởng (nếu có): ..……...........…..............

- Lý do để được tuyển thẳng và được thưởng điểm:

	* Xếp loại về học tập: .................
	
	.....................................……...............…...............

	* Xếp loại về hạnh kiểm: .....…...
	
	.............................……..........................................

	* Xếp loại tốt nghiệp: .............….
	
	..........................................…................……….....

	- Ngày vào Đoàn TNCSHCM: .....................…
	
	- Năm tốt nghiệp (ghi 2 số cuối của năm)
	
	

	- Ngày vào Đảng CSVN: .............................…
	
	- Số chứng minh thư nhân dân: ..........…….…...

	
	
	- Số thẻ HS, SV
	
	
	
	
	
	


- Khen thưởng, kỷ luật: ............................................……………...........................................................................….........

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tóm tắt quá trình học tập, công tác và lao động (ghi rõ thời gian, nơi học tập, công tác, lao động hoặc đơn vị phục vụ, chức vụ, danh hiệu nghề nghiệp, bậc lương).
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

1. Cha:

- Họ và tên: ......................................……................  Quốc tịch: ........…....................…...................

- Dân tộc: ....................................………………….. Tôn giáo: ..............……..................................

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................…………..............….......….....……...

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ...................................................…………..

Trước 30 - 4 - 1975:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Từ 30 - 4 - 1975 đến nay:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2. Mẹ:

- Họ và tên: ........................................………...........  Quốc tịch: ......................................................

- Dân tộc: .....................………...…............………... Tôn giáo: .......................................................

- Hộ khẩu thường trú: ...............................................…..........…………...........................................

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ............................................................…….

Trước 30 - 4 - 1975:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
Từ 30 - 4 - 1975 đến nay:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Vợ hoặc chồng:

- Họ và tên: ..........................................….............… Quốc tịch: ........................................………..

- Dân tộc: ...............................................….………  Tôn giáo: ........................................................

- Hộ khẩu thường trú:...........................................................................……….................................

- Hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội (làm gì, ở đâu?): ............................................................…….

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4. Họ và tên, nghề nghiệp, nơi ở của anh chị em ruột:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Kèm theo bản chính và bản sao giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THPT, THBT, THN,  TCCN (nếu Sở GD - ĐT chưa kịp cấp bằng thì phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, sau đó nộp bản chính để kiểm tra đối chiếu): Phiếu báo điểm thi ĐH, CĐ, TCCN giấy chứng nhận thi và kết quả đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi lớp cuối cấp, kể cả thi Quốc tế, đối tượng ưu tiên (nếu có), quyết định của cơ quan, đơn vị cử đi học (nếu là công nhân viên Nhà nước hoặc cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Cam đoan của gia đình

về lời khai của học sinh, sinh viên
	Ngày.......... tháng....... năm 20...…

Học sinh, sinh viên ký tên


Xác nhận của chính quyền xã, phường nơi học sinh, sinh viên cư trú

(Đề nghị chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện

nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của  học sinh, sinh viên tại địa phương).

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
Ngày .......... tháng ........... năm 20 …..

(Ghi rõ họ, tên, chức vụ, ký và đóng dấu)

….
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